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	TÓM TẮT:
Bối cảnh: Xu hướng giáo dục đang dần thay đổi: thông minh hơn, nhanh nhạy hơn và tốn ít chi phí hơn từ việc ứng dụng chuyển đổi số . Chuyển đổi số đang là xu hướng phát triển toàn cầu, đó không chỉ đơn thuần là quá trình tối ưu hóa và tự động hóa quy trình mà là chuyển đổi số xã hội, không chỉ là thay đổi phương thức làm việc, tư duy, cách tiếp cận trong tổ chức và quản lý mà thay đổi cả mối quan hệ với xã hội, người dân, chuyển đổi mô hình, hình thức cung cấp dịch vụ, tạo ra những giá trị mới, kiến thức và kỹ năng mới. Kết quả là tất cả các bên tham gia vào quá trình chuyển đổi số cần phát triển những năng lực mới, được gọi là năng lực số hay năng lực làm việc trong bối cảnh chuyển đổi số. Dựa vào tìm hiểu các khung năng lực số trên thời giới và thực trạng tại Trường đề xuất khung năng lực số áp dụng cho đội ngũ Nhà trường.
Kết quả: trong bài viết này dựa trên các khung năng lực số của UNESCO và Hội đồng Thủ thư của ÚC, đồng thời thực trạng năng lực số của cán bộ - giảng viên – nhân viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tôi sẽ đưa ra một số nhận xét, đánh giá và đề xuất khung năng lực số cho đội ngũ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố hồ Chí Minh.
Bàn luận: Khung năng lực số cho đội ngũ Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh.

ABSTRACT:
Context: Education trends are gradually changing: smarter, faster and less costly from digital transformation. Digital transformation is a global development trend, which is not merely the process of optimizing and automating processes, but also social digital transformation, not only changing the way of working, thinking, approach in organization and management that changes both relationships with society and people, transforms models and forms of service delivery, creates new values, new knowledge and skills. As a result, all parties involved in the digital transformation process need to develop new competencies, known as digital competencies or the capacity to work in the context of digital transformation. Based on the study of digital competency frameworks in the world and the current situation at the University, proposing a digital competency framework to be applied to the school's staff.
Result: In this article, based on the digital competency frameworks of UNESCO and the Council of Librarians of Australia, as well as the current situation of digital competence of staff - lecturers - staff at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City, I will make some comments, assessments and propose a digital competency framework for the staff of Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City.
Discussion: Digital Competency Framework for Staff - Lecturers - Staff at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City.

	
	
	

	
	
	


1. Đặt vấn đề
Sự bùng nổ khoa học và công nghệ đang mở ra một kỷ nguyên mới. Xu hướng giáo dục đang dần thay đổi: thông minh hơn, nhanh nhạy hơn và tốn ít chi phí hơn từ việc ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động dạy và học. Chuyển đổi số (CĐS) đang là xu hướng phát triển toàn cầu, đó không chỉ đơn thuần là quá trình tối ưu hóa và tự động hóa quy trình mà là CĐS xã hội, không chỉ là thay đổi phương thức làm việc, tư duy, cách tiếp cận trong tổ chức và quản lý mà thay đổi cả mối quan hệ với xã hội, người dân, chuyển đổi mô hình, hình thức cung cấp dịch vụ, tạo ra những giá trị mới, kiến thức và kỹ năng mới. Gắn với CĐS, trong nhiều tài liệu nghiên cứu và văn bản pháp lý của các nước trên thế giới và của Việt Nam gần đây đã sử dụng khái niệm, thuật ngữ mới như “năng lực số” (digital competence), “kiến thức số” (digital literacy), “kỹ năng số” (digital skill), “lãnh đạo số” (digital leadership) “công dân số” (digital citizen), “văn hóa số” (digital culture)… Kết quả là tất cả các bên tham gia vào quá trình CĐS cần phát triển những năng lực mới, được gọi là năng lực số (NLS) hay năng lực làm việc trong bối cảnh CĐS.
Việt Nam đang từng bước có những chính sách cụ thể để thúc đẩy chuyển đổi số một cách toàn diện. Thủ tưởng Chính phủ đã phê duyệt đề án chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, trong đó lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Chính phủ đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số đến năm 2030 (Chính phủ, 2020), phát triển năng lực số cho đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp (NG&CBQLGDNN) với một số mục tiêu cơ bản là phấn đấu 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo phát triển học liệu số và 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới. (Chính phủ, 2021).
Để thực hiện chuyển đổi số có hiệu quả, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đã có những bước chuẩn bị như: tiến hành đầu tư cơ sơ hạ tầng mạng và phủ sóng wifi toàn trường, đảm bảo cho việc khai thác hiệu quả của giảng viên (GV) và Sinh viên (SV); hệ thống máy trạm, hệ thống máy chủ, lưu trữ dữ liệu tập trung, hệ thống phần mềm đáp ứng đầy đủ cho hoạt động quản lý và đào tạo, xây dựng phòng Studio đạt tiêu chuẩn để ghi hình cho công tác đào tạo từ xa, đồng thời tổ chức các hội thảo khoa học để lắng nghe và chia sẽ kinh nghiệm từ các tổ chức, Nhà trường trong và ngoài nước. và công tác phát triển năng lực đội ngũ Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên (CB-GV-NV) luôn được chú trọng và quan tâm thường xuyên nâng cao chất lượng của đội ngũ. Tuy nhiên, bối cảnh đặt ra cho công tác phát triển năng lực của đội ngũ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh một thách thức lớn trong việc đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ trong tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam.
2. Sự cần thiết phát triển năng lực số của đội ngũ
Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO, 2018), NLS là khả năng truy cập, quản lý, hiểu, kết hợp, giao tiếp, đánh giá và sáng tạo thông tin một cách an toàn và phù hợp thông qua công nghệ số (CNS) để phục vụ cho các công việc từ đơn giản đến phức tạp cũng như khởi nghiệp. NLS là tổng hợp của năng lực sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin (CNTT) và năng lực truyền thông. Đó là khả năng lựa chọn và sử dụng thành thạo, hiệu quả, an toàn các phương tiện CNTT, truyền thông và CNS (tìm kiếm thông tin, sử dụng các thiết bị CNS, sử dụng mạng internet, các nghiệp vụ thanh toán trực tuyến, sử dụng các kênh truyền thông đa phương tiện, vận hành thiết bị…).
Còn theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tiếp cận NLS theo nghĩa rộng hơn, không chỉ bao gồm năng lực sử dụng các CNTT, truyền thông và CNS mà còn bao gồm các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cần thiết khác để thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao. NLS của cá nhân là cách tiếp cận cá thể hóa, tính đến đặc điểm riêng của từng công chức hoạt động trong môi trường số.
Như vậy, có thể khái quát NLS của đội ngũ là sự am hiểu, là khả năng, kỹ năng, thái độ, kinh nghiệm công tác và các phẩm chất khác cần có để thực thi hiệu quả chức trách, nhiệm vụ trong điều kiện phương thức quản lý, điều hành, quy trình công việc, công tác dạy và học được thực hiện trên môi trường số.
Ở Việt Nam, để CĐS thành công và đạt mục tiêu trở thành quốc gia số vào năm 2030 đòi hỏi cần có sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trên cơ sở đổi mới tư duy điều hành của nền hành chính, xóa bỏ những thói quen cũ, tạo lập những thói quen mới để tạo ra một phương thức điều hành mới, một cách làm mới trên nền tảng ứng dụng rộng rãi CNS. Sự phát triển của không gian số thống nhất, liên thông, quy trình giải quyết công việc trên môi trường số, ứng dụng các CNS đòi hỏi đội ngũ phải nâng cao năng lực và cần có thêm những năng lực, kỹ năng mới. CB-GV-NV cần được đào tạo để chuyển đổi nhận thức, sẵn sàng, quyết liệt, làm gương ứng dụng CNS trong công tác quản lý, điều hành và giảng dạy; sử dụng thành thạo công cụ số trong xử lý công việc nội bộ và cung cấp dịch vụ số cho người học và phụ huynh sinh viên. Trong bối cảnh CNS phát triển mạnh mẽ như hiện nay, nếu lực lượng lao động xã hội cũng như CB-GV-NV không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như trang bị cho mình NLS cần thiết thì sẽ rất khó khăn để bảo đảm và nâng cao chất lượng công việc. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, các tổ chức trên toàn thế giới đã và đang phải chuyển đổi cũng như áp dụng công nghệ mới để có thể tồn tại và phát triển. Theo đó, NLS đang trở thành một yêu cầu không thể thiếu trong nhiều công việc ngày nay.
[bookmark: bookmark3]3. Một số khung năng lực số phổ biến hiện nay
[bookmark: bookmark4]3.1 Khung năng lực số của UNESCO
Tầm quan trọng của năng lực số được chứng minh qua những nỗ lực của nhiều quốc gia và khu vực nhằm phát triển và hoàn thiện khung năng lực số và chiến lược để tăng cường năng lực này cho công dân của mình. Khảo sát của UNESCO tại 47 quốc gia cho thấy, trong nhiều trường hợp, các quốc gia cùng lúc đang áp dụng nhiều khung năng lực số để phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Có 3 khung năng lực phát triển bởi các tổ chức quốc tế được áp dụng tại 43 quốc gia, đó là: Chứng chỉ ICDL - International Computer Drivers Licence (áp dụng tại 31 quốc gia), Chứng nhận IC3 - Certiport Internet and Computing Core Certification (áp dụng tại 13 quốc gia) và Chương trình Chuẩn Năng lực số của Microsoft - Digital Literacy Standard Curriculum (áp dụng tại 11 quốc gia). Ngoài ra, cũng có 11 quốc gia đã tự xây dựng khung năng lực số cho riêng mình, trong đó, có 7 quốc gia vẫn áp dụng đồng thời những khung năng lực quốc tế nói trên. UNESCO (UNESCO, 2018) đã đề xuất một khung năng lực số trên cơ sở bổ sung vào những nội dung hiện có của khung năng lực số Châu âu DigComp 2.0 có các nhóm năng lực được mô tả cụ thể sau đây:
 Nhóm 1 - Vận hành thiết bị và phần mềm: Nhận dạng và sử dụng các công cụ phần cứng và công nghệ nhận diện dữ liệu, thông tin và nội dung số để vận hành các công cụ và công nghệ.
Nhóm 2 - Năng lực thông tin và dữ liệu: Làm rõ được nhu cầu thông tin, định vị và truy cập được dữ liệu, thông tin và nội dung số; Đánh giá các nguồn tin và nội dung của chúng; Lưu trữ, quản lý và tổ chức dữ liệu, thông tin và nội dung số.
Nhóm 3 - Giao tiếp và hợp tác: Tương tác, giao tiếp và hợp tác thông qua công nghệ số, đồng thời nhận thức được sự đa dạng về văn hóa và thế hệ; Tương tác xã hội thông qua các dịch vụ số công cộng cũng như cá nhân và thực hành vai trò công dân; Tự quản lý định danh và uy tín số của bản thân.
Nhóm 4 - Sáng tạo nội dung số: Tạo lập và biên tập nội dung số. Nâng cấp và kết hợp thông tin và nội dung số vào vốn tri thức sẵn có, đồng thời hiểu rõ về các giấy phép và bản quyền được áp dụng; Biết cách đưa ra các lệnh dễ hiểu cho một hệ thống máy tính.
Nhóm 5 - An ninh: Bảo vệ các thiết bị, nội nội dung, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số; Bảo vệ sức khỏe và tinh thần; Nhận thức về tác động của 
 Nhóm 6 - Giải quyết vấn đề: Nhận diện nhu cầu và vấn đề, giải quyết vấn đề trong môi trường số; Sử dụng công cụ số để đổi mới quy trình và sản phẩm; Cập nhật quá trình phát triển của công nghệ số.
Nhóm 7 - Năng lực liên quan đến nghề nghiệp: Vận hành các công nghệ số đặc thù; Hiểu, phân tích và đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số đặc thù cho một lĩnh vực cụ thể.
[bookmark: bookmark5]3.2 Khung năng lực số của Hội đồng Thủ thư Đại học Úc
Hội đồng Thủ thư Đại học Úc (CAUL - Council of Australian University Librarians) đã xây dựng một khung năng lực số dựa trên khung năng lực của Ủy ban Hệ thống thông tin liên kết. Coi năng lực số là một phần quan trọng trong sự thành công của xã hội số bao gồm: khả năng nhận thức và thực hành xã hội cần thiết để sử dụng các phương tiện, thông tin và công nghệ để đạt được những lợi thế nhất định theo những cách độc đáo và có tính sáng tạo nhằm tối ưu hóa giá trị cá nhân, cơ quan tổ chức và doanh nghiệp, khung năng lực số của CAUL (CAUL, 2019) được mô tả như sau:
Nhóm 1 - Khả năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông: Sử dụng email và các công cụ giao tiếp số; Sử dụng công cụ và công nghệ số để làm việc một cách hiệu quả, năng suất và chất lượng; Đánh giá và lựa chọn thiết bị, ứng dụng, phần mềm và hệ thống liên quan đến các tác vụ khác nhau.
 Nhóm 2 - Học tập và phát triển kỹ năng số: Xác định và sử dụng tài nguyên số phục vụ cho học tập; Sử dụng các ứng dụng để sắp xếp, lập kế hoạch và phân tích quá trình học tập; Theo dõi tiến trình cá nhân; Quản lý thời gian và công việc.
Nhóm 3 - Sáng tạo số, giải quyết vấn đề và đổi mới: Thiết kế hoặc tạo mới các sản phẩm số; Sử dụng phương pháp nghiên cứu số để giải quyết vấn đề. Thu thập và phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng các công cụ và công nghệ số, trình bày kết quả nghiên cứu; Áp dụng và phát triển các phương pháp mới với công nghệ số trong các bối cảnh khác nhau; Sử dụng công nghệ số để phát triển các ý tưởng, dự án và cơ hội mới; Chia sẻ dữ liệu và kết quả nghiên cứu bằng các phương pháp số.
Nhóm 4 - Hợp tác, truyền thông và hội nhập: Giao tiếp hiệu quả trong không gian và môi trường số; Tham gia vào các đội nhóm làm việc dưới dạng số; Sử dụng các công cụ làm việc chung để cộng tác, tạo ra các tài liệu chung và làm việc hiệu quả, vượt qua rào cản về văn hóa, xã hội và ngôn ngữ; Tham gia, tạo điều kiện và xây dựng các mạng lưới số.
Nhóm 5 - Năng lực thông tin, năng lực truyền thông, năng lực và hiểu biết về dữ liệu: Đánh giá thông tin xét về khía cạnh nguồn gốc, mức độ liên quan, giá trị và độ tin cậy; Đối chiếu, quản lý, truy cập và sử dụng dữ liệu số; Phân tích và giải thích dữ liệu và các thông tin số khác; Nhận và phản hồi một cách nghiêm túc các tin nhắn ở các định dạng số khác nhau.
Nhóm 6 - Danh tính số và cảm nhận hạnh phúc: Phát triển và thể hiện một hình ảnh số tích cực và quản lý danh tiếng số trên nhiều nền tảng khác nhau; Đối chiếu và quản lý dữ liệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội; Đánh giá tác động của hoạt động trực tuyến, đảm bảo sức khỏe cá nhân, an toàn và cân bằng giữa công việc và cuộc sống trong bối cảnh số; Hành động an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số; Quản lý được khối lượng công việc trong môi trường số; Hành động có cân nhắc đến con người và môi trường tự nhiên khi sử dụng các công cụ số.
Khung năng lực số của UNESCO được chia làm 7 nhóm năng lực chính (Phát triển từ 5 nhóm năng lực chính của Khung năng lực số Châu Âu DigComp 2.0) (UNESCO, 2018). Nhóm năng lực Sáng tạo, giải quyết vấn đề của CAUL được UNESCO chia làm 2 nhóm riêng biệt. UNESCO đặc biệt quan tâm đến các năng lực liên quan đến nghề nghiệp, còn CAUL lại nhấn mạnh vào năng lực học tập và phát triển kỹ năng số. Ngoài những khác biệt kể trên, có thể nhận thấy, hai khung năng lực số này có những nhóm năng lực tương đồng rõ rệt: thiết bị, phần mềm và công nghệ, năng lực thông tin và dữ liệu, giao tiếp và hợp tác, an ninh và cảm nhận hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu như Khung năng lực số của UNESCO có thiên hướng đo lường và đánh giá năng lực số thông qua việc liệt kê những tương tác mang tính kỹ thuật thì khung năng lực số của CAUL tỏ ra mềm dẻo hơn và cung cấp các tiêu chí đánh giá theo 3 phương diện: thuộc tính của năng lực, kiến thức cần nắm được và các khả năng, kỹ năng cần đạt được. Điều này cũng dẫn đến cách tiếp cận khác nhau ở một số nhóm năng lực như giao tiếp và hợp tác, an ninh và cảm nhận hạnh phúc, giải quyết vấn đề. UNESCO thường tập trung vào các ứng dụng, dịch vụ, thiết bị cụ thể trong khung năng lực của mình, còn CAUL mô tả các năng lực một cách khái quát hơn, và đề cập nhiều hơn đến phương diện thái độ, tinh thần của con người.
Có thể thấy rằng, việc xây dựng một khung năng lực số là nhu cầu tất yếu cho mọi quốc gia, mọi tổ chức các nhóm năng lực cần thiết trong khung năng lực số này đã được định hình khá rõ ràng, những khác biệt chỉ xuất phát từ cách tiếp cận và bối cảnh đặc thù mà khung năng lực đó sẽ được áp dụng. Các tổ chức mong muốn xây dựng khung năng lực số thì cần hướng đến xây dựng một khung năng lực số kế thừa được kết quả từ những khung năng lực và các chương trình, dự án đã được triển khai trên thế giới.
4. Đề xuất xây dựng khung năng lực số cho đội ngũ CB-GV-NV tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 
4.1 Thực trạng về năng lực số của đội ngũ CB-GV-NV tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 
Tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM cũng đã quan tâm đến công tác chuyển đổi số từ rất sớm nên trong năm 2018 đã có Quyết định số 400/QĐ-LTT-TC ngày 03/5/2018 về việc thành lập Trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu (TT ĐH&QLDL), Trung tâm có nhiệm vụ tích hợp cơ sở dữ liệu từ các phần mềm phục vụ công tác quản trị, công tác nhân sự, công tác đào tạo, quản lý sinh viên (SV), quản lý cơ sở vật chất thiết bị dạy học…; quản lý lưu trữ và cung cấp thông tin; điều phối các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), kỹ thuật số của trường thông qua hệ thống mạng và ứng dụng CNTT. Nhà trường đã áp dụng công nghệ số vào trong công tác quản lý và đào tạo đến tất cả các đơn vị trong toàn trường như: Hệ thống phần mềm quản lý PMT-EMS, phòng thực hành ảo, Trung tâm thực hành ảo có kết nối internet vạn vật. Thiết kế và áp dụng hệ thống quản lý và đào tạo thông qua công nghệ số hóa trên nền tảng Moolde (LMS) để phục vụ công tác đào tạo từ xa, hệ thống Camera đảm bảo an ninh, an toàn trong Nhà trường cũng như là hoạt động chuyển đổi số trong hoạt động thông tin quảng bá, truyền thông hình ảnh Nhà trường. Và trong năm 2021 ban hành kế hoạch số: 584/KH-LTT-TTĐH ngày 18/5/2021 về triển khai Chương trình chuyển đổi số của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, trong kế hoạch nêu lộ trình thực hiện chuyển đổi số trong vòng 5 năm và tầm nhìn về chuyển đổi số đến năm 2025 đồng thời đặt ra các mục tiêu, công việc sẽ hoàn thành đến năm 2025 về công tác chuyển đổi số của Nhà trường. Nhà trường cũng đã ban hành kế hoạch số 584/KH-LTT-TTĐH ngày 18/5/2021 về triển khai chương trình chuyển đổi số của Trường, Trong kế hoạch cũng xác định vấn đề khai thác thông tin và dữ liệu là rất quan trọng và có lộ trình thực hiện cụ thể từ việc chuyển đổi nhận thức của đội ngũ nhà trường về chuyển đổi số đến khai thác hiệu quả các nền tảng số cũng như là phát triển các hệ sinh thái số trong Nhà trường từ nay đến năm 2025 .
Về chuẩn đầu ra của sinh viên thì từ năm học 2019 chương trình tin học dành cho sinh viên tại Trường được đào tạo theo tiêu chuẩn IC3-GS4 , tại chương trình học này bắt buộc phải có kiến thức kỹ năng về vận hành thiết bị số và vận hành phần mềm và dịch vụ số, và nhà trường cũng đã phối hợp với Trung tâm IIG Việt Nam đào tạo cho toàn bộ 45 giảng viên Khoa Công nghệ thông tin và giảng viên kiêm chức của nhà trường đủ tiêu chuẩn để có thể giảng dạy chương trình IC3-GS4. 
Tuy nhiên về cơ bản năng lực số cho đội ngũ tại Nhà trường còn chưa áp dụng rộng rãi, chủ yếu là nâng cao năng lực công nghệ thông tin, sắp tới nếu được quan tâm nhiều hơn áp dụng linh hoạt các khung năng lực số mà các nước trên thế giới đã và đang thực hiện thì đội ngũ nhà trường sẽ có nhiều chuyển biến về kỹ năng số. 
4.2 Khung năng lực số của đội ngũ CB-GV-NV tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 
Khung NLS dành cho đội ngũ CB-GV-NV với ý nghĩa của sự kết hợp 07 nhóm năng lực của Unesco và 06 nhóm do CAUL phát triển và dựa vào thực trạng  năng lực số của đội ngũ CB-GV-NV tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM cũng có thể phân loại làm 07 nhóm năng lực với 25 tiêu chuẩn, Các năng lực cụ thể được mô tả trong từng nhóm năng lực lớn này cũng có sự phân loại, sắp xếp lại theo hướng bớt đề cao yếu tố kỹ thuật trong các thao tác, tập trung vào ứng dụng công nghệ, vào thực tiễn thông qua thái độ, sự thấu cảm, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, đổi mới sáng tạo như sau: 
Nhóm 1 -  Vận hành thiết bị và phần mềm: Nhận biết, lựa chọn và sử dụng các thiết bị phần cứng và ứng dụng phần mềm để nhận diện, xử lý dữ liệu, thông tin số trong giải quyết vấn đề.
 Nhóm 2 - Khai thác thông tin và dữ liệu: Nhận diện được nhu cầu thông tin của cá nhân; triển khai các chiến lược tìm thông tin, định vị và truy cập được thông tin; đánh giá các nguồn tin và nội dung của chúng; lưu trữ, quản lý và tổ chức thông tin; sử dụng thông tin phù hợp với đạo đức và pháp luật.
Nhóm 3 - Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: Tương tác và giao tiếp thông qua công nghệ số và thực hành vai trò công dân số. Quản lý định danh và uy tín số của bản thân trong môi trường số. Sử dụng công cụ và công nghệ số để hợp tác, cùng thiết kế, tạo lập các nguồn tin và tri thức.
 Nhóm 4 - An toàn và an sinh số: Bảo vệ các thiết bị, nội dung, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. Bảo vệ sức khỏe và tinh thần. Nhận thức về tác động của công nghệ số đối với hạnh phúc xã hội và hòa nhập xã hội. Nhận thức về ảnh hưởng của công nghệ số và việc sử dụng chúng đối với môi trường.
Nhóm 5 - Sáng tạo nội dung số: Tạo lập và biên tập nội dung số. Chuyển đổi, kết hợp thông tin và nội dung số vào vốn tri thức sẵn có. Hiểu rõ về hệ thống giấy phép và bản quyền liên quan đến quá trình sáng tạo nội dung số.
Nhóm 6 - Học tập và phát triển kỹ năng số: Nhận diện được các cơ hội và thách thức trong môi trường học tập trực tuyến. Hiểu được nhu cầu và sở thích cá nhân với tư cách là người học tập trong môi trường số. Thúc đẩy truy cập mở và chia sẻ thông tin. Ý thức được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời đối với sự phát triển cá nhân.
Nhóm 7 - Sử dụng năng lực số cho nghề nghiệp: Vận hành các công nghệ số trong các bối cảnh nghề nghiệp đặc thù. Hiểu, phân tích và đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số đặc thù trong hoạt động nghề nghiệp. Thực hành đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong môi trường số.
4.2.1 Vận hành thiết bị và phần mềm: 
· Vận hành thiết bị số: Nhận biết và sử dụng các chức năng và tính năng của công cụ và thiết bị số, tự tìm giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật phát sinh khi sử dụng thiết bị số.
· Vận hành phần mềm và dịch vụ số: Nhận biết và hiểu được dữ liệu và thông tin số cần thiết để vận hành công cụ phần mềm và công nghệ, tự tìm giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật phát sinh khi sử dụng phần mềm trên thiết bị số.
4.2.2 Khai thác thông tin và dữ liệu: 
· Xác định nhu cầu thông tin: Nhận biết được mình cần có phải có thông tin hoặc dữ liệu gì để hoàn thành một nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết một vấn đặt ra.
· Tìm kiếm thông tin và dữ liệu: Xây dựng chiến lược tìm kiếm thông tin trong môi trường kỹ thuật số, lựa chọn các công cụ tìm kiếm thông tin hiệu quả, tạo lập được các hệ thống từ khóa để tìm kiếm thông tin, khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trong môi trường số.
· Đánh giá thông tin: Nhận biết tầm quan trọng của đánh giá thông tin, áp dụng các tiêu chuẩn và phương pháp để đánh giá và lựa chọn thông tin tốt nhất, phù hợp nhất để giải quyết vấn đề hoặc nhiệm vụ đặt ra.
· Quản lý và lưu trữ thông tin: Nhận biết được vai trò của quản lý và lưu trữ thông tin trong việc sử dụng và khai thác thông tin. Ứng dụng công nghệ trong việc tổ chức, sắp xếp và lưu trữ thông tin số.
· Sử dụng và phân phối thông tin: Sử dụng và phân phối thông tin phù hợp với đạo đức và đúng pháp luật. Nhận biết được tầm quan trọng và thực thi việc trích dẫn nguồn thông tin rõ ràng, sử dụng thông tin có sự đồng ý của tác giả, phòng tránh đạo văn và sử dụng thông tin không làm ảnh hưởng đến người khác.
4.2.3 Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: 
· Giao tiếp, nhận thức các chuẩn mực hành vi, hiểu mọi người (thấu cảm): Nhận biết được sự khác biệt giữa giao tiếp số và giao tiếp truyền thống, có khả năng sử dụng và giải mã nhiều loại ngôn ngữ, công cụ và công nghệ khác nhau trong giao tiếp số, có khả năng nhận diện và thực hiện các chiến dịch giao tiếp phù hợp với mỗi nhóm công chúng khác nhau.
· Tham gia hiệu quả cộng đồng/nhóm/diễn đàn trực tuyến: Lựa chọn tham gia cộng đồng phù hợp, thích nghi với sự đa dạng và các chuẩn mực hành vi của các cộng đồng trực tuyến, quản lý tốt danh tính số trong các cộng đồng và có khả năng ra quyết định dựa trên thông tin thu nhận được từ cộng đồng trực tuyến.
· Thực hành quyền và dịch vụ công qua nền tảng số: Nhận thức được các quyền và nghĩa vụ công dân có liên quan đến công nghệ số, có khả năng tự tìm hiểu và lựa chọn áp dụng các giải pháp công nghệ phù hợp với vai trò công dân số. Thực hành các hình thức tham gia xã hội để tôn trọng quyền và phẩm giá con người thông qua việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm.
· Ứng xử trên môi trường mạng theo chuẩn mực đạo đức và pháp luật: Hiểu về bản quyền và truy cập mở, có khả năng thực hiện tham chiếu và ghi công, bảo vệ quyền riêng tư của chính mình và người khác trong môi trường số.
· Công tác trong công việc thông qua công nghệ số: Tổ chức, quản lý và cộng tác trong công việc bằng các giải pháp số, tối ưu hóa vai trò của công nghệ số trong quá trình làm việc nhóm.
4.2.4 An toàn và an sinh số: 
· Kiểm soát dấu chân số: Theo dõi và quản lý dấu chân số chủ động và bị động, bảo vệ dữ liệu cá nhân, làm chủ thiết bị và dịch vụ số trong quá trình để lại các dấu chân số.
· Bảo vệ danh tính số và quyền riêng tư: Tối ưu hóa lợi ích, kiểm soát các rủi ro từ danh tính số, tránh bị truy vết và luôn tương tác một cách có chủ đích.
· Duy trì an sinh số (cân bằng số, nhận biết rủi ro): Bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng thiết bị và công nghệ số, duy trì sự cân bằng và hướng đến cảm nhận hạnh phúc.
· Bảo vệ môi trường trong quá trình sử dụng thiết bị và dịch vụ số: Đánh giá công nghệ số trong mối tương quan vĩ mô với môi trường tự nhiên, tối ưu hóa quá trình sử dụng công nghệ để kéo dài tuổi thọ của thiết bị và giảm thiểu những tác hại với môi trường.
4.2.5 Sáng tạo nội dung số: 
· Thực hành tư duy đổi mới sáng tạo trong xây dựng nội dung số: Phát triển năng lực tư duy sáng tạo và quy trình tư duy thiết kế ý tưởng trong môi trường số. Áp dụng vào thực tế để đề xuất ý tưởng và xây dựng các sản phẩm nội dung số phù hợp với cộng đồng. Sử dụng công nghệ số trong việc phát triển các ý tưởng, dự án và tìm kiếm cơ hội mới.
· Tạo lập nội dung số (công cụ và phương pháp): Tạo lập và sửa đổi các sản phẩm số ở các định dạng khác nhau. Chỉnh sửa, tích hợp các nội dung số hiện có để bổ sung giá trị hoặc tạo sản phẩm số phái sinh. Sử dụng các công cụ và công nghệ để tạo lập các sản phẩm số độc đáo và sáng tạo.
· Áp dụng các cơ sở pháp lý trong xây dựng, phát triển và sử dụng nội dung số: Áp dụng đúng, linh hoạt và sáng tạo hệ thống giấy phép, các văn bản pháp luật trong nước và quốc tế về vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ để tạo lập, phát hành, chia sẻ và sử dụng các nội dung số phù hợp với pháp luật hiện hành.
· Tham gia vào quá trình xây dựng phát triển ứng dụng trên nền tảng số: Sử dụng được các ngôn ngữ lập trình căn bản để tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển các sản phẩm, ứng dụng trên nền tảng số.
4.2.6 Học tập và phát triển kỹ năng số: 
· Nhận biết xu thế và cơ hội của đào tạo trực tuyến: Hiểu được nhu cầu và sở thích cá nhân với tư cách là người học tập trong môi trường số. Chủ động tìm kiếm các cơ hội học tập để phát triển năng lực cá nhân, và hình thành thói quen học tập suốt đời.
· Học tập số (Công cụ và phương pháp): Sử dụng các thiết bị và áp dụng các phần mềm vào hoạt động học tập cá nhân nhằm nâng cao khả năng học thuật ở môi trường số, chủ động tham dự các hoạt động học thuật chuyên ngành, hoặc lĩnh vực nghiên cứu phụ thuộc và hệ thống và môi trường số.
· Truy cập mở đến nguồn tài nguyên học tập: Nhận diện tầm quan trọng của truy cập mở đối sự phát triển của giáo dục và khoa học cũng như thúc đẩy chia sẻ và vận dụng tri thức. Chủ động trong việc tạo lập, chia sẻ và sử dụng các nguồn tài nguyên giáo dục mở, dữ liệu mở. Tham gia thúc đẩy phát triển tài nguyên giáo dục mở trong môi trường học thuật số.
4.2.7 Sử dụng năng lực số cho nghề nghiệp: 
· Sử dụng công nghệ số đặc thù cho công việc: Nhận diện và sử dụng các công cụ và công nghệ số đặc thù cho một lĩnh vực cụ thể. Làm chủ và ứng dụng công nghệ vào công việc chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công việc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
· Nhận biết và đánh giá nội dung và dữ liệu đặc thù: Nhận biết được tầm quan trọng của dữ liệu đối cá nhân và tổ chức trong môi trường số. Thực hành việc thu thập, tổ chức, xử lý và sử dụng dữ liệu cho công việc chuyên môn.
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5. Kết luận
Để thực hiện có hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường phải có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số cho Nhà giáo và cán bộ quản lý Giáo dục nghề nghiệp phải có NLS. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các phương pháp dạy và học mới cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, người dạy trong các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ. Áp dụng hình thức học tập thích nghi, phối kết hợp hài hoà việc dạy và học trực tiếp tại trường với việc dùng các công nghệ, học liệu số, thiết bị thật, thiết bị ảo, phòng học ảo. Cá nhân hoá việc học tập. Phát triển đội ngũ cán bộ chuyên về phát triển các ứng dụng số, học liệu số tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng và bổ sung khung NLS  vào Tiêu chuẩn chức danh Nhà giáo và cán bộ quản lý Giáo dục nghề nghiệp ở cả ba nhóm năng lực: năng lực chung, năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo, quản lý. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng và phát triển đội ngũ CB-GV-NV có NLS để đáp ứng yêu cầu phát triển chuyển đổi số trong GDNN ở Việt Nam.
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